
 

PHỤ LỤC   
Danh sách sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học tại các trường Đại học công lập hệ chính quy  

được thụ hưởng chế độ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào  
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (2021 - 2025) 

(Kèm theo Quyết định số: 328 QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)  
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1 062205006921 A Ân Khôi 27/3/2005 Kon Tum Nam Dẻ 
Thôn Đăk Tu,  
xã Đăk Long,  

huyện Đăk Glei 

Đại học  
Quy Nhơn 

Ngôn ngữ 
Anh 

2023 

2 062200004479 A Cường 07/5/2000 Kon Tum Nam Ca Dong 
Thôn Vác Y Nhông,  

xã Đăk Ring,  
huyện Kon Plông 

Đại học  
Quy Nhơn 

Ngôn ngữ 
Anh 

2024 

3 062205005364 
A Cheh 

Vinh 
01/02/2005 Kon Tum Nam Xơ Đăng 

Thôn Đăk Xế Kơ Ne,  
xã Đăk Long,  
huyện Đăk Hà 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Công nghệ 
thông tin 

2023 

4 062206001092 A Chiến 12/7/2006 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Kon Proh Tu Ria,  

xã Đăk Hring,  
huyện Đăk Hà 

Đại học Giao 
thông vận tải  

TP Hồ Chí Minh 

Ngôn ngữ 
Anh 

2024 

5 062204002096 A Chinh  19/10/2004 Kon Tum Nam Rơ Ngao 
Thôn Đăk Yo,  
xã Hơ Moong,  
huyện Sa Thầy 

Đại học Lao 
Động xã hội (Cơ 
sở II), thành phố 

Hồ Chí Minh 

Công tác xã 
hội 2024 

6 062203000303 A Chuyên 11/9/2003 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Đăk Lanh,  

xã Măng Bút,  
huyện Kon Plông 

Đại học Y Dược  
Đà Nẵng 

Dược 2022 

7 062204006596 A Đố 02/7/2004 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Đắk Prông,  
xã Đăk Tờ Kan,  

huyện Tu Mơ Rông 
Đại học Sài Gòn 

Công tác xã 
hội 2024 

8 062205005324 A Đường 20/01/2005 Kon Tum Nam Gia Rai 
Làng Grập,  
xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 

Đại học Thể dục 
Thể thao  
Đà Nẵng 

Huấn luyện 
Thể thao 

2023 
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9 062203001071 A Gió 25/6/2003 
 Kon 
Tum 

Nam Xơ Đăng 
Thôn Kon Hnong Pêng,  

xã Đăk Hring,  
huyện Đăk Hà 

Đại học luật -  
Đại học Huế 

Luật 2021 

10 062204004871 A Hạnh 23/8/2004 Kon Tum Nam Gié Triêng 
Thôn Dục Lang,  

xã Đăk Long,  
huyện Đăk Glei  

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng 

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2022 

11 062203003300 A Hân 30/01/2003 Kon Tum Nam Gié Triêng 
Thôn Dục Lang,  

xã Đăk Long,  
huyện Đăk Glei 

Đại học  
Quy Nhơn 

Quản lý nhà 
nước 

2021 

12 062206005782 
A Hoàng 

Anh 
05/12/2006 Kon Tum Nam Xơ Đăng 

Thôn Tam Rin,  
xã Ngọk Yêu,  

huyện Tu Mơ Rông 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2024 

13 062205001296 A Huỳnh 28/12/2005 Kon Tum 
 

Nam 
Gia Rai 

Làng Kđin, 
 xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 

Đại học Thể dục 
Thể thao  
Đà Nẵng 

Huấn luyện 
Thể thao 

2023 

14 062206001629 A Hưng 05/5/2006 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Kon Pông,  

xã Đăk Ui,  
huyện Đăk Hà 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2024 

15 062206006170 A Nis 08/12/2006 Kon Tum Nam Ba Na 
Thôn Kon Tum Kơ Nâm, 

xã Đăk Rơ Wa,  
thành phố Kon Tum 

Đại học Sư phạm 
- Đại học  
Đà Nẵng 

Công nghệ  
thông tin 

2024 

16 062204005425 A Nhất  6/21/2004 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Đăk Bể,  

xã Mường Hoong,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế  2022 

17 062205001289 A Nhử 11/23/2005 Kon Tum Nam Gia Rai 
Làng Kđin, 
 xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy  

Đại học Thể dục 
Thể thao Đà 

Nẵng 

Huấn luyện 
Thể thao 

2024 

18 062203007358 A Phương  10/3/2003 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Đăk Sun,  
xã Ngọc Linh,  

huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2021 

19 062204005223 A Quế 02/6/2004 Kon Tum Nam Gié Triêng 
Thôn Đăk Túc,  
xã Đăk Kroong,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2022 
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20 062206000210 A Quyền 23/02/2006 Kon Tum Nam Gié Triêng 
Thôn Đăk Ra,  

thị trấn Đăk Glei,  
huyện Đăk Glei 

Đại học Thể dục 
Thể thao Đà 

Nẵng 

Huấn luyện 
Thể thao 

2024 

21 062205005979 A Sê Ky  01/01/2005 Kon Tum Nam Gié Triêng 
Thôn Pêng Siel,  

xã Đăk Pék,  
huyện Đăk Glei 

Đại học Thể dục 
Thể thao Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Huấn luyện 
Thể thao 

2023 

22 062206002147 A Sy 06/5/2006 Kon Tum Nam Ba Na 
Thôn Kon Tum Kơ Nâm, 

xã Đăk Rơ Wa,  
thành phố Kon Tum 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản trị  
kinh doanh 

2024 

23 062206007749 A Tận 16/10/2006 Kon Tum Nam Gié Triêng 
Thôn Đăk Book,  

xã Đăk Plô,  
huyện Đăk Glei 

Đại học Thể dục 
Thể thao  
Đà Nẵng 

Huấn luyện 
Thể thao 

2024 

24 062204006322 A Tôn  06/3/2004 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Kon Hnong Pêng,  

xã Đăk Hring,  
huyện Đăk Hà 

Đại học  
Quy Nhơn 

Quản lý nhà 
nước  

2022 

25 062204000645 A Tùy Thiện 01/4/2004 Kon Tum Nam Gié Triêng  
Thôn Đông Thượng,  

xã Đắk Pék,  
huyện Đắk Glei 

Học viện Thanh 
thiếu Niên  
Việt Nam 

 

Xây dựng 
Đảng và Chính 

quyền Nhà 
nước 

2022 

26 062206007056 A Thật 29/3/2006 Kon Tum  Nam Gia Rai  
Làng Rắc,  

xã Ya Xiêr,  
huyện Sa Thầy 

Đại học Thể dục 
Thể thao  
Đà Nẵng 

Huấn luyện 
Thể thao 

2024 

27 062206008574 A Thiên 24/10/2006 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Đăk Sun,  
xã Ngọc Linh,  

huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Kế toán  2024 

28 062204005734 A Thiệt  20/01/2004 Kon Tum Nam Dẻ 
Thôn Đăk Book,  

xã Đăk Blo, huyện Đăk Glei 
Đại học Luật -  
Đại học Huế 

Luật Kinh tế 2022 

29 062205007410 A Thinh 01/01/2005 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Kung Rang,  

xã Ngọc Linh,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế  2023 

30 062204004154 A Trúc 07/8/2004 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Kon Hnong Pêng,  

xã Đăk Hring,   
huyện Đăk Hà 

Đại học  
Tây Nguyên        

Ngoại ngữ 2022 
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31 062206007305 
A Trường 

vũ  17/9/2006 Kon Tum Nam  Gié Triêng  
Thôn 14b, xã Đăk Pék, 

huyện Đăk Glei 
Đại học Thể dục 
thể thao Đà Nẵng 

Huấn luyện 
Thể thao 

2024 

32 062204007771 A Vân Ky 04/3/2004 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Long Láy 2, 

 xã Ngọk Yêu,  
huyện Tu Mơ rông 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản trị dịch 
vụ Du lịch và 

Lữ hành 
2022 

33 062204002082 A Vin  11/8/2004 Kon Tum  Nam Gia Rai  
Làng Lung,  
xã Ya Xiêr,  

huyện Sa Thầy 

Đại học Thể dục 
Thể thao Đà 

Nẵng 

Huấn luyện 
Thể thao 

2024 

34 062206007044 A Vinh  15/3/2006 Kon Tum Nam Dẻ 
Thôn Đăk Ga,  

xã Đăk Nhoong,  
huyện Đăk Glei  

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2024 

35 062205001294 A Vũ 25/8/2005 Kon Tum Nam Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2023 

36 062202001063 A Xoan 11/01/2002 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Đăk Nông,  
xã Đăk Tờ Kan,  

huyện Tu Mơ Rông 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật 2022 

37 062206000686 
Ân Trường 

Khiêm  
12/6/2006 Kon Tum  Nam Gié Triêng 

Thôn Đông Sông,  
thị trấn Đăk Glei,  
huyện Đăk Glei 

Trường Đại học  
Ngoại ngữ -  

Đại học Đà Nẵng 

Ngôn ngữ 
Anh 

2024 

38 062306001151 
Bloong Hoài 

Giang 
29/8/2006 Kon Tum Nữ  Dẻ  Thôn Nú Kon, xã Đăk 

Môn, huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2024 

39 062305001159 
Bùi Y Giang 

Thái 
01/01/2003 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 

Thôn Wang Hra,  
xã Đăk Ui,  

huyện Đăk Hà 

Đại học  
Đà Nẵng 

Luật Kinh tế 2023 

40 062204003296 
Đàm A 
Hưng 

12/11/2004 Kon Tum Nam Xơ Đăng 
Thôn Ngọc Đo,  
xã Ngọk Yêu,  

huyện Tu Mơ Rông 

Đại học  
Quy Nhơn 

Lý luận 
chính trị 2022 

41 062206004392 
Đàm Ngọc 

Bình 
18/12/2006 Kon Tum Nam Triêng 

Làng O,  
xã Ya Xiêr,  

huyện Sa Thầy 

Trường Đại học 
Ngoại ngữ - 

 Đại học  
Đà Nẵng 

Ngôn ngữ 
Anh  

2024 
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42 062206000205 
Đặng Hồng 

Thế 
04/02/2006 Kon Tum Nam Gié Triêng 

Thôn Đăk Xanh,  
thị trấn Đăk Glei,  
huyện Đăk Glei 

Đại học Giao 
thông vận tải 

Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Kỹ thuật ô tô  2024 

43 062204007943 
Đinh Hồng 

Khánh 
08/12/2004 Kon Tum Nam Xơ Đăng 

Thôn Điek Tà Âu,  
xã  Ngọc Tem,  

huyện Kon Plông 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2023 

44 062304000148 
Đinh Thảo 

My 
17/2/2004 

Bắc 
Giang 

Nữ  Gié Triêng 
Thôn Đăk Xanh, 

 thị trấn Đăk Glei,  
huyện Đăk Glei 

Đại học Kinh tế - 
Đại học Đà Nẵng 

Kinh tế quốc 
tế 

2022 

45 062306007009 
Đinh Thị 
Như Huy 

01/01/2006 Kon Tum Nữ  Ca Dong 
Thôn Vác Y Nhông,  

xã Đăk Ring,  
huyện Kon Plông 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2024 

46 062306004943 
Đinh Thị 

Trung Hạnh 
07/7/2006 Kon Tum Nữ  Ca Dong 

Thôn Đăk Lúp,  
xã Đăk Nên,  

huyện Kon Plông 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2024 

47 062204004762 
Lê Hoàng 

Linh 
08/7/2004 Kon Tum  Nam Xơ Đăng 

Thôn Đăk Bể,  
xã Mường Hoong,  

huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2022 

48 062205003224 
Nguyễn 

Hoàng Nam 
04/9/2005 Kon Tum Nam Thái 

Thôn Kon Tum Kơ 
Nâm, xã Đăk Rơ Wa,  
thành phố Kon Tum 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Công nghệ  
thông tin 

2024 

49 062305003075 
Nguyễn Y 
Thảo Vi 08/01/2005 Kon Tum Nữ  Gié 

Triêng  
Thôn 14a, xã Đăk Pét,  

huyện Đăk Glei 

Học viện hành 
chính và quản trị 
công, thành phố 

Hà Nội 

Chính trị học 2023 

50 062205000107 Ô Lý Hùng 14/11/2005 Kon Tum Nam Gié Triêng 
Thôn Đăk Dung,  
thị trấn Đăk Glei, 
huyện Đăk Glei 

Đại học Thể dục 
Thể thao Đà Nẵng 

Huấn luyện 
Thể thao 

2023 

51 064303007627 
RCom 
Duyên  

03/12/2003 Gia Lai  Nữ  Gia Rai 
Thôn 2, xã Ia Dom, 

 huyện Ia H'Drai 
Đại học  

Quy Nhơn      
Công nghệ 
thực phẩm 

2022 

52 062302001361 
R'Manh Y 

Giang 
05/01/2002 Kon Tum Nữ  Gia Rai 

Làng Grập,  
xã Mô Rai,  

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  Luật Kinh tế 2021 
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huyện Sa Thầy tại Kon Tum 

53 062200007710 
Rơ Châm 

Biên 
11/7/2000 Kon Tum Nam Gia Rai 

Làng Kênh,  
xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 

Phân hiệu Đại 
học Lâm nghiệp 

tại Gia Lai 
Lâm sinh 2021 

54 062306003601 
Rơ Châm 
Mỹ Gia 

18/02/2006 Kon Tum Nữ  Gia Rai 
Làng Tang,  
xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2024 

55 062305000938 
Rơ Châm 

Siu Hương 
25/11/2005 Kon Tum Nữ  Gia Rai 

Làng Kênh,  
xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 

Đại học luật - Đại 
học Huế 

Luật  2024 

56 062306005489 
Trần Lê Như 

Quỳnh 
14/02/2000 Kon Tum Nữ  Khơ Me 

Thôn 6, xã Đăk La,  
huyện Đăk Hà 

Đại học kỹ thuật 
Y Dược  
Đà Nẵng          

Y Dược  2024 

57 062306000727 Y An Ne 06/5/2006 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Đông Thượng,  

xã Đăk Pét, huyện Đăk 
Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước  

2024 

58 062306007277 
Y Bảo 
Xuyến  15/7/2006 Kon Tum Nữ  Dẻ 

Thôn Đăk Ung, 
 xã Đăk Nhoong,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2024 

59 062302005152 Y Chúc  12/4/2002 Kon Tum  Nữ  Gia Rai 
Làng O, xã Ya Xiêr,  

huyện Sa Thầy 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2021 

60 062304001645 Y Doanh 27/12/2004 Kon Tum Nữ  Tơ đra 
Thôn Kon Krơk,  

xã Ngọk Réo,  
huyện Đắk Hà 

Đại học Huế        Quản lý nhà 
nước 

2022 

61 062306005508 Y Duyên 01/5/2006 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Đăk Ga,  

xã Đăk Nhoong,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2024 

62 062306006946 Y Dưng  01/3/2006 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Xốp Nghét 

xã Xốp,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2024 

63 062306000782 Y Đào 01/6/2006 Kon Tum Nữ  Tờ rá 
Thôn 7, thị trấn Đăk 
Rve, huyện Kon Rẫy 

Trường Đại học  
Sư phạm Huế 

Nông nghiệp 
công nghệ cao 

2024 
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64 062306006105 
Y Giang Ly 

Na 
21/7/2006 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 

Thôn Đăk Ra,  
thị trấn Đăk Glei,  
huyện Đăk Glei 

Đại học luật Huế Luật Kinh tế 2024 

65 062305002857 Y Han Ri 01/3/2005 Kon Tum  Nữ  Hà Lăng 
Thôn Đăk Ôn,  
xã Đăk Long,  

huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Ngôn ngữ 
Anh 

2024 

66 062305005908 Y Hiệp  27/5/2005 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Đăk Nhoong,  

xã Đăk Nhoong,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2023 

67 062305000953 Y Hoa 04/02/2005 Kon Tum Nữ  Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2024 

68 062306000351 Y Hoài Anh 01/5/2006 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Đăk Ra,  

thị trấn Đăk Glei,  
huyện Đăk Glei 

Đại học Nông 
Lâm Thành phố 

Hồ Chí Minh  

Ngôn ngữ 
Anh 

2024 

69 062305006739 Y Hoàng 05/9/2005 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Măng Buk,  

xã Măng Bút,  
huyện Kon Plông 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật 2023 

70 062306002014 Y Huệ 03/10/2006 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Nú Vai,  

xã Đăk Kroong,  
huyện Đăk Glei 

Đại học  
Tây Nguyên  

Bảo vệ thực 
vật 2024 

71 062306005835 Y Huệ 10/3/2006 Kon Tum Nữ  Gia Rai 
Thôn Kà Bầy,  
xã Sa Bình,  

huyện Sa Thầy 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2023 

72 062305003620 Y Kiên 06/01/2005 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Kung Rang,  

xã Ngọc Linh,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2023 

73 062303001595 Y Kim Oanh 25/7/2003 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Tam Rin,  
xã Ngọk Yêu,  

huyện Tu Mơ Rông 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2022 

74 062305006700 Y Klinh 01/01/2005 Kon Tum Nữ  Ba Na 
Thôn Kon Tum Kơ Nâm, 

xã Đăk Rơ Wa,  
thành phố Kon Tum 

Trường Đại học 
Sư phạm - Đại 
học Đà Nẵng 

Công tác 
xã hội 2023 
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75 062300003090 Y Lăng 23/9/2000 Kon Tum Nữ  Rơ Ngao 
Thôn Đăk Yo,  
xã Hơ Moong,  
huyện Sa Thầy 

Đại học Dược  
Đà Nẵng 

Y Dược 2022 

76 062300003979 Y Lệ Trân 07/30/2000 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Kon Hnông,  
xã Đăk Tờ Kan, 

 huyện Tu Mơ Rông 
Đại học Sài Gòn 

Ngôn ngữ 
Anh 

2021 

77 062306000587 Y Lệ Tuyền 23/4/2006 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Kon Hnông,  
xã Đăk Tờ Kan,  

huyện Tu Mơ Rông 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2024 

78 062304002293 Y Lý Linh 09/10/2004 Kon Tum Nữ  Rơ Ngao 
Thôn 8, Xã Đăk La,  

huyện Đăk Hà 
Đại học Y dược 

Huế 
Y dược  2022 

79 062303005260 Y Ly Ni 04/01/2003 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Đăk Túc,  
xã Đăk Kroong, 
 huyện Đăk Glei 

Đại học Kinh tế - 
Đại học Huế 

Tài chính 
ngân hàng 

2021 

80 062306007410 Y Ly Nụ 15/10/2006 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Đăk XếKơNe,  

xã Đăk Long,  
huyện Đăk Hà 

Phân hiệu  
Đại học Đà Nẵng  

tại Kon Tum 
Luật Kinh tế 2024 

81 062305007490 Y Mắn 14/4/2005 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Pêng Lang,  

xã Đăk Plô,  
huyện Đăk Glei 

Đại học  
Qui Nhơn 

Quản lý nhà 
nước 

2023 

82 062306002343 
Y NA 

CHANG 
01/01/2006 Kon Tum Nữ  Rơ Ngao 

Thôn Kon Rơ Lang,  
xã Đăk BLà,  

thành phố Kon Tum 

Trường Đại học 
Kinh tế - Đại học 

Huế 

Kinh tế chính 
trị 2024 

83 062305000924 Y Na Ly 13/3/2005 Kon Tum Nữ  Tơ đra 
Thôn Kon Sơ Tiu,  

xã Ngọk Réo,  
huyện Đắk Hà 

Trường Đại học 
Ngoại ngữ - Đại 

học Đà Nẵng 

Ngôn ngữ 
Anh 

2023 

84 062305005636 Y Ngão 09/6/2005 Kon Tum Nữ  Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 
Đại học  

Quy Nhơn 
Đông phương 

học 
2023 

85 062306000475 
Y Ngọc 
Khuê 

04/4/2006 Kon Tum Nữ  Ba Na 
Thôn Kon Kơ Tu,  
xã Đăk Rơ Wa,  

thành phố Kon Tum 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 
Luật 2024 

86 062305007607 Y Ngõng 25/5/2005 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Bung Koong,  

xã Đăk Plô,  
Phân hiệu Đại 

học Đà Nẵng tại  
Quản lý nhà 

nước 
2023 
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huyện Đăk Glei Kon Tum 

87 062306002174 Y Nhiêng 19/5/2006 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Kon Đao Yốp, 

 xã Đăk Long, 
 huyện Đăk Hà 

Học viện Hành 
chính Quốc gia 

tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Thanh tra  2024 

88 062305001119 Y Như Mi 28/2/2005 Kon Tum Nữ  Rơ Ngao 
Thôn 6, xã Đăk La,  

huyện Đăk Hà, 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Đại học  
Luật Kinh tế  2023 

89 062305006784 Y Phú 07/3/2005 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Đăk Nông,  
xã Đăk Tờ Kan,  

huyện Tu Mơ Rông 
Đại học Huế 

Công nghệ 
thông tin 

2023 

90 062303007405 Y Qúy Mùi 27/02/2003 Kon Tum Nữ  Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 
Kế toán 2022 

91 062306005492 Y Quyênh 26/3/2006 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 

Thôn Kon Hnong 
Pêng,  

xã Đăk Hring,  
huyện Đăk Hà 

Đại học  
Quy nhơn 

Quản lý nhà 
nước 

2024 

92 062303003804 Y Suốt 08/5/2003 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Kon Pông, xã 

Đăk Ui, huyện Đăk Hà 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Quản trị kinh 
doanh 

2023 

93 062304005689 Y Tám 02/3/2004 Kon Tum Nữ  Dẻ 
Thôn Roóc Nầm,  
xã Đăk Nhoong,  
huyện Đăk Glei 

Trường Y Dược - 
Đại học  
Đà Nẵng  

Điều dưỡng  2023 

94 062306000577 Y Tương 10/5/2006 Kon Tum Nữ  Ca Dong 
Thôn Đắk Lúp,  

xã Đắk Nên,  
huyện Kon Rẫy 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2024 

95 062303002394 Y Thanh 05/3/2003 Kon Tum Nữ  Dẻ  
Thôn Đăk Ga,  

xã Đăk Nhoong,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Quản lý nhà 
nước 

2024 

96 062304000494 Y Thảo 28/10/2004 Kon Tum Nữ  Xơ Đăng 
Thôn Đăk Nông,  
xã Đăk Tờ Kan,  

huyện Tu Mơ Rông 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Công nghệ 
thông tin 

2022 
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97 062305000339 
Y Thiên 

Nga 
24/9/2005 Kon Tum  Nữ  Gié Triêng  

Thôn Pêng Sal Pêng,  
xã Đăk Pék,  

huyện Đăk Glei 

Đại học Ngoại 
Ngữ Huế  

Công nghệ 
thông tin 

2024 

98 062306005077 Y Thơ 01/02/2006 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Róoc Mẹt,  
xã Đăk Nhoong,  
huyện Đăk Glei 

Học viện  
Thanh thiếu niên 

Việt Nam 

Công tác 
thanh thiếu 

niên 
2024 

99 062305000957 Y Thuông 21/4/2005 Kon Tum Nữ  Gia Rai 
Làng Chốt,  

thị trấn Sa Thầy,  
huyện Sa Thầy 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 
Luật Kinh tế 2024 

100 062304003867 Y Thuỷ 20/02/2004 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Dục Lang,  

xã Đăk Long,  
huyện Ngọc Hồi 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Quản lý Nhà 
nước 

2023 

101 062306001295 Y Thuỷ 01/7/2006 Kon Tum Nữ  Rơ Ngao 
Thôn Đăk Kang Yôp,  

xã Đăk Hring,  
huyện Đăk Hà 

Đại học Quy 
Nhơn      

Quản lý Nhà 
nước 

2024 

102 062303003719 Y Thùy 15/12/2003 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Đăk Book,  

xã Đăk Plô,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Quản lý Nhà 
nước  

2022 

103 062305004267 Y Thùy 24/02/2005 Kon Tum Nữ  Gia Rai 
Làng Kà Bầy,  
xã Sa Bình,  

huyện Sa Thầy 
Đại học Đà Lạt Ngôn ngữ 

Anh 
2023 

104 062303001571 Y Thủy 
 

13/10/2003 
Kon Tum Nữ  Mơ Nâm 

Thôn Đắk Lom,  
xã Hiếu,  

huyện Kon Plông 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Tài chính-
Ngân hàng 

2021 

105 062303001522 Y Thư 01/4/2003 Kon Tum Nữ  Gia Rai 
Thôn 4,  

xã Ia Dom,  
huyện Ia H'Drai 

Trường Đại học 
khoa học-  

Đại học Huế 

Quản lý Nhà 
nước  2021 

106 062306001062 Y Thưn  12/17/2006 Kon Tum  Nữ  Gia Rai  
Làng chốt,  

thị trấn Sa Thầy,  
huyện Sa Thầy 

Phân hiệu Đại 
Học Đà Nẵng tại  

Kon Tum  

Quản lý Nhà 
nước  2024 

107 062305000957 Y Thương 04/21/2005 Kon Tum Nữ  Gia Rai 
Làng chốt,  

thị trấn Sa Thầy,  
huyện Sa Thầy 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 
Luật Kinh tế 2024 
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108 062305004272 Y Thưởng 10/09/2005 Kon Tum Nữ  Gié Triêng 
Thôn Bung Tôn,  

xã Đăk Plo,  
huyện Đăk Glei 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Quản lý Nhà 
nước  2024 

109 233341369 Y Trà 18/4/2003 Kon Tum Nữ  Gia Rai 
Làng Lung, xã Ya Xiêr, 

huyện Sa Thầy 
Đại học  

Quy Nhơn 
Quản lý Nhà 

nước  2021 

110 062306003673 Y Trâm 29/12/2006 Kon Tum Nữ  Rơ Ngao 
Thôn Đăk Kang Yôp,  

xã Đăk Hring,  
huyện Đăk Hà 

Đại học Quy 
Nhơn      

Ngôn ngữ 
Anh 

2024 

111 062303001907 Y Trúc 12/8/2003 Kon Tum Nữ  Tơ đra 
Thôn Kon Krơk,  

xã Ngọk Réo,  
huyện Đăk Hà 

Đại học Luật - 
Đại học Huế 

Luật Kinh tế 2021 

112 062304000629 Y Trương 22/10/2004 Kon Tum Nữ  Ba Na 
Thôn Kon Săm Lũ,  

xã Đăk Tờ Re,  
huyện Kon Rẫy 

Đại học Quy 
Nhơn 

Quản trị 
Marketing 

2022 

113 062305000946 Y Xoan 14/11/2005 Kon Tum Nữ  Gia Rai 
Làng Chờ, xã Ya Ly,  

huyện Sa Thầy 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 

Quản lý Nhà 
nước  2023 

114 062306008405 
Đinh Hải 

Linh 
12/5/2006 Kon Tum Nữ Hrê 

Làng Chứ, xã Ya Ly, 
 huyện Sa Thầy 

Trường Đại học 
Công Thương, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Luật Kinh tế 2024 

115 062302005361 
Nguyễn Siu 

Hà Linh 
27/02/2022 Kon Tum Nữ Gia Rai 

Thôn Đăk Đê, xã Rờ 
Kơi, huyện Sa Thầy 

Trường Đại học 
Tôn Đức Thắng, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Luật 2020 

116 062202003115 Rơ Châm Ly 09/30/2022 Kon Tum Nữ Rơ Măm 
Làng Tang, xã Mô Rai, 

huyện Sa Thầy 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại  

Kon Tum 
Luật Kinh tế 2020 

117 062302006065 Y Pép 10/12/2002 Kon Tum Nữ Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai, 

 huyện Sa Thầy 

Học viện Dân tộc, 
Thành phố Hà 

Nội 

Kinh tế giáo 
dục vùng dân 
tộc thiểu số 

2020 

118 062304007271 Y Dấp 17/07/2004 Kon Tum Nữ Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai,  

huyện Sa Thầy 
Học viện Dân tộc, 

Hà Nội 
Kinh tế giáo dục 

vùng DTTS 
2022 
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119 62204002091 A Minh  01/3/2004 Kon Tum Nam Gia Rai 
Làng Trấp, xã Ya 

Tăng, huyện Sa Thầy 
Đại học Đà Nẵng Điều dưỡng 2022 

120 62203001306 
Rơ Mah 

Nhân  
23/12/2003 Kon Tum Nam Gia Rai 

Làng Điệp Lôk,  
xã Ya Tăng, huyện Sa 

Thầy 

Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại 

Kon Tum 
Luật 2021 

121 62303001579 Y Trinh 10/02/2003 Kon Tum Nữ Gia Rai 
Làng Điệp Lôk,   

xã Ya Tăng, huyện Sa 
Thầy 

Đại học Quy 
Nhơn 

Quản lý Nhà 
nước 

2022 

122 62304002077 Y Viêt 02/02/2004 Kon Tum Nữ Rơ Ngao 
Thôn 8, xã Đăk La,  

huyện Đăk Hà 
Đại học Lao động 
- xã hội, Hà Nội Tâm lý học 2022 

 
Tổng cộng có có 122 sinh viên./. 

 


